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Họ và tên:………………………………….. ÔN TẬP KIẾN THỨC LỚP 5 TUẦN 22
Lớp:…………                                 PHÂN MÔN: TẬP ĐỌC- LUYỆN TỪ & CÂU
Đọc thầm bài: Lập làng giữ biển ( trang 36) rồi trả lời các câu hỏi dưới đây:
1) Bố và ông của Nhụ bàn với nhau việc gì?
a) Cho Nhụ ra thành phố học.
b) Mua thuyền mới tiện việc đánh bắt cá.
c) Họp làng đưa dân ra đảo. 
d) Chuyển nhà đi nơi khác sinh sống.   
2) Việc lập làng mới ở ngoài đảo có lợi ích gì?
a) Thuận lợi cho việc đánh bắt cá tôm.
b) Đất rộng bãi dài, cây xanh, nước ngọt, ngư trường gần.
c) Đất đấy rộng hết tầm mắt. 
d) Tất cả đều đúng.      
3) Nhụ nghĩ về kế hoạch của bố như thế nào ?                      
a) Nhụ đi sau đó cả nhà sẽ đi.
b) Một làng Bạch Đằng Giang ở đảo Mõm Cá Sấu đang bồng bềnh đâu đó phía chân trời.
c) Nhụ tin kế hoạch của bố và mơ đến làng mới. 
d) Cả 3 ý trên .                          
4) Chọn từ trong ngoặc điền vào chỗ chấm cho thích hợp.( trắng hồng, trắng xoá, trắng bóc)
- Làn da các thiếu nữ........................
- Sương rơi ………..trên các vòm cây.
- Bé cười để lộ ra mấy cái răng….....................
5) Từ “ vai” trong các câu sau được dùng với nghĩa gốc hay nghĩa chuyển?
- Bố bị đau vai.
- Nghệ sĩ Hoài Linh nhập vai diễn rất tốt.
- Vì buồn ngủ, nó ngả đầu vào vai  ghế ngủ ngon lành.
6) Gạch chân những từ trái nghĩa có trong các câu sau:
Trên đồng cạn dưới đồng sâu
      Chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa.
7) Tìm và gạch chân những quan hệ từ có trong các câu sau đây và cho biết chúng biểu thị mối quan hệ gì?
a) Hễ Nam phát biểu thì cả lớp vỗ tay khen ngợi .            
……………………………………………………………………………………………….
b) Nếu mọi người dân đều chung tay góp sức thì dịch bệnh sẽ bị đẩy lùi .          
……………………………………………………………………………………………….
8) Từ “ đầu” trong mỗi câu sau “ Tôi xem bộ phim này từ đầu cho đến cuối.” và “ Nước đầu nguồn rất trong.” là từ :
a) Đồng âm.                                      
b) Đồng nghĩa.                       
c) Trái nghĩa. 
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